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Các bộ phận cơ thể bằng tiếng Pháp
Từ vựng tiếng Pháp về các bộ phận cơ thể, từ đầu và mặt đến bàn tay và bàn chân, mỗi từ kèm phát âm, bản dịch và một
câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
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TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 le corps [lə kɔʁ] cơ thể
Le corps a besoin de sommeil. Cơ thể cần giấc ngủ.

2 la tête [la tɛt] đầu
J'ai mal à la tête. Tôi bị đau đầu.

3 les cheveux [le ʃəvø] tóc
Elle a les cheveux longs. Cô ấy có mái tóc dài.

4 le visage [lə vizaʒ] khuôn mặt
Il a un visage rond. Anh ấy có khuôn mặt tròn.

5 l'œil [lœj] mắt
Elle a les yeux bleus. Cô ấy có đôi mắt xanh.

6 l'oreille [lɔʁɛj] tai
Le lapin a de longues oreilles. Con thỏ có đôi tai dài.

7 le nez [lə ne] mũi
Il a le nez rouge. Anh ấy bị đỏ mũi.

8 la bouche [la buʃ] miệng
Ouvre la bouche, s'il te plaît. Làm ơn há miệng ra.

9 la dent [la dɑ̃] răng
L'enfant a perdu une dent. Đứa trẻ bị rụng một cái răng.

10 la langue [la lɑ̃ɡ] lưỡi
Elle s'est brûlé la langue avec du thé chaud. Cô ấy bị bỏng lưỡi vì trà nóng.

11 le front [lə fʁɔ̃] trán
Il a chaud, il a le front rouge. Anh ấy nóng, trán đỏ lên.

12 le menton [lə mɑ̃tɔ̃] cằm
Elle a un petit menton. Cô ấy có cái cằm nhỏ.

13 le cou [lə ku] cổ
La girafe a un très long cou. Hươu cao cổ có cái cổ rất dài.

14 la gorge [la ɡɔʁʒ] họng, cổ họng
J'ai mal à la gorge. Tôi bị đau họng.

15 l'épaule [lepol] vai
Il porte son sac sur l'épaule. Anh ấy đeo túi trên vai.

16 le bras [lə bʁa] cánh tay
Il a le bras cassé. Anh ấy bị gãy tay.
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17 la main [la mɛ̃] bàn tay
Lave-toi les mains avant de manger. Rửa tay trước khi ăn nhé.

18 le doigt [lə dwa] ngón tay
J'ai cinq doigts à chaque main. Mỗi bàn tay tôi có năm ngón tay.

19 la poitrine [la pwatʁin] ngực
Il a mal à la poitrine. Anh ấy bị đau ngực.

20 le ventre [lə vɑ̃tʁ] bụng
J'ai mal au ventre. Tôi bị đau bụng.

21 l'estomac [lɛstɔma] dạ dày
J'ai mal à l'estomac. Tôi đau dạ dày.

22 le dos [lə do] lưng
Mon père a mal au dos. Bố tôi bị đau lưng.

23 la jambe [la ʒɑ̃b] chân
Le cheval a de longues jambes. Con ngựa có đôi chân dài.

24 le genou [lə ʒənu] đầu gối
L'enfant est tombé sur les genoux. Đứa trẻ bị ngã khuỵu đầu gối.

25 le pied [lə pje] bàn chân
Il a mal au pied. Anh ấy bị đau chân.

26 la peau [la po] da
Elle a la peau claire. Cô ấy có làn da sáng.

27 le cœur [lə kœʁ] tim
Mon cœur bat très vite. Tim tôi đập rất nhanh.

28 le sourcil [lə suʁsi] lông mày
Elle lève les sourcils, surprise. Cô ấy nhướng mày, ngạc nhiên.

29 la paupière [la popjɛʁ] mí mắt
Mes paupières sont lourdes, j'ai sommeil. Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi buồn ngủ.

30 le cil [lə sil] lông mi
Elle a de longs cils. Cô ấy có hàng lông mi dài.

31 la pupille [la pypil] đồng tử, con ngươi
La pupille devient plus petite à la lumière. Đồng tử co nhỏ lại khi gặp ánh sáng.

32 la narine [la naʁin] lỗ mũi
L'air entre par les narines. Không khí đi vào qua lỗ mũi.

33 la joue [la ʒu] má
L'enfant a les joues rouges. Đứa trẻ có đôi má đỏ.

34 la pommette [la pɔmɛt] gò má
Elle a les pommettes hautes. Cô ấy có gò má cao.

35 la lèvre [la lɛvʁ] môi
J'ai les lèvres sèches à cause du froid. Môi tôi bị khô vì lạnh.

36 la gencive [la ʒɑ̃siv] nướu, lợi
Mes gencives saignent un peu. Lợi tôi hơi chảy máu.
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37 la mâchoire [la mɑʃwaʁ] hàm, xương hàm
Il s'est cassé la mâchoire en tombant. Anh ấy bị gãy xương hàm khi ngã.

38 le cheveu [lə ʃəvø] sợi tóc, tóc
Elle se lave les cheveux tous les jours. Cô ấy gội đầu mỗi ngày.

39 le cuir chevelu [lə kɥiʁ ʃəvəly] da đầu
Ce shampoing est doux pour le cuir chevelu. Dầu gội này dịu nhẹ với da đầu.

40 la barbe [la baʁb] râu
Il se rase la barbe le matin. Anh ấy cạo râu vào buổi sáng.

41 la moustache [la mustaʃ] ria mép
Mon grand-père a une grosse moustache. Ông tôi có bộ ria mép rậm.

42 la nuque [la nyk] gáy
J'ai froid à la nuque. Tôi thấy lạnh ở gáy.

43 l'amygdale [lamiɡdal] amiđan
Le médecin regarde mes amygdales. Bác sĩ khám amiđan cho tôi.

44 l'aisselle [lɛsɛl] nách
Le thermomètre se met sous l'aisselle. Nhiệt kế được kẹp dưới nách.

45 le sein [lə sɛ̃] vú, bầu ngực
La mère donne le sein à son bébé. Người mẹ cho con bú.

46 le torse [lə tɔʁs] thân mình, phần thân trên

Il est torse nu à la plage : son torse est bronzé. Anh ấy cởi trần ở bãi biển: thân trên anh ấy rám
nắng.

47 le nombril [lə nɔ̃bʁil] rốn
Le bébé a un petit nombril. Em bé có cái rốn nhỏ.

48 la taille [la taj] eo, chiều cao
Elle porte une ceinture à la taille. Cô ấy thắt dây lưng ở eo.

49 la hanche [la ɑ̃ʃ] hông
Ma grand-mère a mal à la hanche. Bà tôi bị đau hông.

50 les fesses [le fɛs] mông
Il est tombé sur les fesses. Anh ấy bị ngã đập mông.

51 le bassin [lə basɛ̃] xương chậu
Le bassin relie la colonne vertébrale aux jambes. Xương chậu nối cột sống với hai chân.

52 le coude [lə kud] khuỷu tay
Ne mets pas les coudes sur la table ! Đừng chống khuỷu tay lên bàn!

53 l'avant-bras [lavɑ̃bʁa] cẳng tay
Elle a un tatouage sur l'avant-bras. Cô ấy có một hình xăm trên cẳng tay.

54 le poignet [lə pwaɲɛ] cổ tay
Il porte une montre au poignet. Anh ấy đeo đồng hồ ở cổ tay.

55 la paume [la pom] lòng bàn tay
Elle a une pièce dans la paume de la main. Cô ấy có một đồng xu trong lòng bàn tay.

56 le poing [lə pwɛ̃] nắm tay, nắm đấm
Il a serré le poing. Anh ấy siết chặt nắm tay.



4 / 7lingard.app

TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

57 le pouce [lə pus] ngón cái
Le bébé suce son pouce. Em bé mút ngón tay cái.

58 l'index [lɛ̃dɛks] ngón trỏ
Il montre la carte avec l'index. Anh ấy chỉ vào bản đồ bằng ngón trỏ.

59 l'auriculaire [lokylaʁɛʁ] ngón út
Elle porte une bague à l'auriculaire. Cô ấy đeo nhẫn ở ngón út.

60 l'ongle [lɔ̃ɡl] móng
Je me coupe les ongles. Tôi cắt móng tay.

61 la cuisse [la kɥis] đùi
Le short arrive au milieu de la cuisse. Chiếc quần soóc dài đến giữa đùi.

62 la rotule [la ʁɔtyl] xương bánh chè
Il a une douleur à la rotule. Anh ấy bị đau ở xương bánh chè.

63 le mollet [lə mɔlɛ] bắp chân
J'ai eu une crampe au mollet pendant la course. Tôi bị chuột rút ở bắp chân khi đang chạy.

64 le tibia [lə tibja] ống chân, xương chày
Il a reçu un coup de pied dans le tibia. Anh ấy bị đá vào ống chân.

65 la cheville [la ʃəvij] mắt cá chân
Je me suis tordu la cheville en courant. Tôi bị trẹo mắt cá chân khi đang chạy.

66 le talon [lə talɔ̃] gót chân
Mes chaussures neuves me font mal au talon. Đôi giày mới làm tôi đau gót chân.

67 la plante du pied [la plɑ̃t dy pje] lòng bàn chân
Le sable chaud brûle la plante du pied. Cát nóng làm bỏng lòng bàn chân.

68 l'orteil [lɔʁtɛj] ngón chân
Je me suis cogné l'orteil contre la porte. Tôi bị va ngón chân vào cửa.

69 le poil [lə pwal] lông (trên cơ thể)
Il a des poils sur les bras. Anh ấy có lông trên cánh tay.

70 le pore [lə pɔʁ] lỗ chân lông
Ce savon nettoie les pores de la peau. Loại xà phòng này làm sạch lỗ chân lông trên da.

71 la tache de rousseur [la taʃ də ʁusœʁ] tàn nhang
Elle a des taches de rousseur sur le nez. Cô ấy có tàn nhang trên mũi.

72 la verrue [la vɛry] mụn cóc
Il a une verrue sur le doigt. Anh ấy có một cái mụn cóc ở ngón tay.

73 le squelette [lə skəlɛt] bộ xương
Le squelette humain a plus de deux cents os. Bộ xương người có hơn hai trăm cái xương.

74 l'os [lɔs] xương
Il s'est cassé un os de la main. Anh ấy bị gãy một xương ở bàn tay.

75 le crâne [lə kʁɑn] hộp sọ
Le crâne protège le cerveau. Hộp sọ bảo vệ não.

76 la colonne vertébrale [la kɔlɔn

vɛʁtebʁal]
cột sống

Tiens-toi droit, pense à ta colonne vertébrale ! Ngồi thẳng lên, hãy nghĩ đến cột sống của bạn!
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77 la vertèbre [la vɛʁtɛbʁ] đốt sống
La colonne vertébrale est composée de vertèbres. Cột sống được cấu tạo từ các đốt sống.

78 la côte [la kot] xương sườn

Il s'est cassé une côte au rugby. Anh ấy bị gãy một xương sườn khi chơi bóng bầu
dục.

79 la clavicule [la klavikyl] xương đòn
Elle s'est cassé la clavicule à vélo. Cô ấy bị gãy xương đòn khi đi xe đạp.

80 l'omoplate [lɔmɔplat] xương bả vai
J'ai une douleur sous l'omoplate. Tôi bị đau dưới xương bả vai.

81 le muscle [lə myskl] cơ
Il fait du sport pour avoir des muscles. Anh ấy chơi thể thao để có cơ bắp.

82 le biceps [lə bisɛps] cơ nhị đầu, bắp tay
Il a de gros biceps. Anh ấy có bắp tay to.

83 le tendon [lə tɑ̃dɔ̃] gân
Le coureur s'est blessé au tendon. Vận động viên chạy bị chấn thương gân.

84 l'articulation [laʁtikylasjɔ̃] khớp
Le genou est une articulation importante. Đầu gối là một khớp quan trọng.

85 l'organe [lɔʁɡan] cơ quan, nội tạng
Le cœur est un organe vital. Tim là một cơ quan thiết yếu cho sự sống.

86 le cerveau [lə sɛʁvo] não
Le cerveau contrôle tout le corps. Não điều khiển toàn bộ cơ thể.

87 le poumon [lə pumɔ̃] phổi
Les fumeurs ont souvent les poumons malades. Người hút thuốc thường bị bệnh phổi.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

tàn nhang 71

cẳng tay 53

hàm, xương hàm 37

lưỡi 10

mụn cóc 72

xương đòn 79

lỗ mũi 32

cằm 12

chân 23

não 86

đốt sống 77

mắt cá chân 65

da 26

đầu gối 24

nắm tay, nắm đấm 56

bàn chân 25

môi 35

ngón trỏ 58

râu 40

cơ quan, nội tạng 85

rốn 47

lông mi 30

cơ nhị đầu, bắp tay 82

cánh tay 16

da đầu 39

lòng bàn chân 67

lông (trên cơ thể) 69

cổ tay 54

lông mày 28

gò má 34

lưng 22

hông 49

eo, chiều cao 48

móng 60

ria mép 41

sợi tóc, tóc 38

phổi 87

xương bánh chè 62

vú, bầu ngực 45

họng, cổ họng 14

trán 11

mũi 7

dạ dày 21

xương 74

ngón cái 57

xương sườn 78

khuôn mặt 4

nướu, lợi 36

xương chậu 51

tai 6

cổ 13

miệng 8

lòng bàn tay 55

nách 44

tim 27

bụng 20

vai 15

ngón chân 68

mí mắt 29

thân mình, phần thân trên 46

ngón út 59

bộ xương 73

ống chân, xương chày 64

đồng tử, con ngươi 31
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mắt 5

ngón tay 18

khuỷu tay 52

gân 83

cột sống 76

gót chân 66

tóc 3

răng 9

bàn tay 17

mông 50

bắp chân 63

hộp sọ 75

cơ 81

má 33

gáy 42

khớp 84

cơ thể 1

lỗ chân lông 70

đùi 61

xương bả vai 80

ngực 19

amiđan 43

đầu 2
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